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B. Bài tập Định luật Ôm
Câu 1: Một bóng đèn có điện trở là 50 mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 12V. Tính cường độ dòng điện qua đèn?
Câu 2: Một bóng đèn có điện trở là 80 mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 10V. Tính cường độ dòng điện qua đèn?
Câu 3: Nối một bóng đèn pin (loại sợi đốt) với nguồn điện có hiệu điện thế là 9V, cường độ dòng điện qua đèn  là 0,5A. Khi này, điện trở của đèn là bao nhiêu?	
B. Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song
Câu 1: Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế không đổi U = 12V, người ta mắc R1 = 10Ω  nối tiếp R2 = 20Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch, cường độ dòng điện và hiệu điện thế qua mỗi điện trở
Câu 2 : Hai điện trở R1 = 22 Ω, R2 = 28 Ω mắc nối tiếp nhau rồi nối vào một nguồn điện có Um = 12 V. Tính cường độ dòng điện qua mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
Câu 3: Một đoạn mạch gồm hai điện trở 6 và 3 mắc song song với nhau. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó
Câu 4: Giữa hai điểm A,B hiệu điện thế không đổi 12V có mắc nối tiếp hai điện trở R1=60Ω và R2. Cường độ dòng điện qua mạch là 0,12A.
a) Tính điện trở tương đương và R2?
b) Cắt R1 thành hai đoạn có điện trở R3 và R4 (R3˃R4). Mắc R3//R4 vào hai điểm A,B trên thì cường độ dòng điện qua mạch chính là [image: ] A. Tính R3, R4? 
Câu 5: Cho mạch điện gồm điện trở R1=30, R2=20 mắc nối tiếp vào giữa 2 điểm có HĐT không đổi 12V.
a. Tính cường độ dòn gđiện qua mỗi điện trở.
b. Mắcthêm R3 song song R2 vào đoạn mạch sao cho cđdđ qua R1 gấp 5 lần cđdđ qua R2.Tính R3.

Câu 6: Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi 12V người ta mắc nối tiếp hai điện trở .Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
C. Sự phụ thuộc của R vào l, S và vật liệu làm dây dẫn – Biến trở
 Câu 1:  Tính điện trở của một đoạn dây đồng có điện trở suất ρ = 1,7.10-8 Ωm, dài 20 m, tiết diện 0,02 mm2.
Câu 2: Một sợi dây dẫn bằng đồng dài 100m, tiết diện 2 mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8.m.
Câu 3: Tính điện trở của một đoạn dây dẫn được làm bằng chất có điện trở suất 0,4.10-6 m; dài 10 m; tiết diện 0,2 mm2.
Câu 4: Một biến trở ghi (100 -2A) được làm bằng dây nikelin có điện trở suất 0,4.10-6  m, dài 200m.
    a/ Nêu ý nghĩa số ghi trên biến trở?
    b/ Tính tiết diện của dây nikelin nói trên?
Câu 5: Người ta điều khiển độ quay nhanh, chậm của quạt trần bằng một biến trở ghi (100-2A) , tiết diện dây làm biến trở là 0,2mm2, làm bằng chất liệu có điện trở suất là 0,4.10-6m
a) Nêu ý nghĩa của biến trở ?
b) Tính chiều dài dây làm biến trở ?


Câu 6: Biến trở  ghi ( 50  – 2A) Tính tiết diện dây làm biến trở  Biết điện trở suất 0,4.10-6 m, chiều dài dây làm biến trở là 50 m.
D. Công – Công suất – Định luật Joule – Lenz
Câu 1:  Một bóng đèn có ghi (220V – 100w)
a. Cho biết ý nghĩa các số ghi trên đèn?
b. Tính điện trở của đèn?
c. Tính cường độ dòng điện qua đèn khi mắc đèn vào nguồn điện 110V?
Câu 2: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp là 2,5A. Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 50 phút?
Câu 3: Một học sinh dùng bàn ủi để ủi 3 bộ quần áo đồng phục, mỗi bộ mất 5phút. Biết bàn ủi dùng mạng điện gia đình có hiệu điện thế là 220V, bàn ủi có điện trở là 500. Tính nhiệt lượng tỏa ra từ bàn ủi khi học sinh này hoàn tất việc ủi quần áo?
Câu 4: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 80W. 
a. Cho biết ý nghĩa của các thông số trên.
b. Tính nhiệt lượng tỏa ra của dây tóc bóng đèn trong 30 phút khi hoạt động bình thường.
Câu 5: Một bếp điện có ghi (220V – 1000w). Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra khi mắc bếp với nguồn điện 220V trong thời gian 10 phút 5 giây.
Câu 6: Một hộ gia đình trong 1 ngày sử dụng bếp điện (220V-550W)  4h, bàn ủi (220V-220W)  2h, Quạt điện (220V-55W)  8h. Tính điện năng tiêu thụ trong 30 ngày? Nếu giá điện là 1680đ/1kWh thì cần bao nhiêu tiền?
Câu 7: Nếu mỗi gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm bớt thời gian thắp sáng của một bóng đèn 60W một giờ mỗi ngày thì số tiền tiết kiệm được của Thành phố trong một ngày là bao nhiêu? Cho rằng Thành phố có khoảng 1,8 triệu hộ gia đình và giá tiền điện là 1900đ/(kW.h).
Câu 8: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp là 2,5A.Tính tiền điện khi sử dụng bếp trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày sử dụng bếp trong 1giờ 30 phút. Biết 1kW.h có giá 1500đ?
Câu 9:  Đèn ghi (220V – 40 W) được sử dụng ở hiệu điện thế 220V, trung bình mỗi ngày dùng 4 giờ và giá tiền điện trung bình phải trả cho 1 kWh là 1800 đồng. Hãy tính tiền phải trả khi dùng đèn trong 1 tháng (30 ngày)??
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